
STT Đơn vị Tổng chỉ tiêu
Chuyên viên nghiệp 

vụ
Kế toán viên

Chuyên viên tin 

học

Chuyên viên văn 

thư

1 2 3 4 5 6 7

I

1 Bắc Kạn 9 5 3 0 1

2 Cao Bằng 20 9 9 1 1

3 Điện Biên 8 3 5 0 0

4 Hà Giang 17 4 11 1 1

5 Lai Châu 13 6 7 0 0

6 Lạng Sơn 21 14 5 1 1

7 Lào Cai 12 5 7 0 0

8 Sơn La 28 12 15 1 0

9 Tuyên Quang 11 3 8 0 0

10 Yên Bái 17 8 9 0 0

11 Hà Tĩnh 15 6 8 0 1

12 Nghệ An 22 10 12 0 0

13 Quảng Bình 10 4 5 1 0

14 Quảng Trị 9 4 5 0 0

15 T.T. Huế 24 11 12 1 0

16 Thanh Hoá 30 14 16 0 0

17 Bắc Giang 15 8 7 0 0

18 Bắc Ninh 9 0 6 2 1

19 Hà Nam 13 0 13 0 0

20 Hà Nội 106 50 52 2 2

21 Hải Dương 9 5 4 0 0

22 Hải Phòng 18 9 8 0 1

23 Hoà Bình 25 11 13 1 0

24 Hưng Yên 11 6 4 0 1

25 Nam Định 24 9 15 0 0

26 Ninh Bình 13 7 6 0 0

27 Phú Thọ 18 5 12 0 1

28 Quảng Ninh 25 11 14 0 0

29 Thái Bình 6 4 2 0 0

Phụ lục số 01

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NGHIỆP VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Các tỉnh, thành phố: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, 

Yên Bái, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà 

Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái 

Nguyên, Vĩnh Phúc, cơ quan KBNN và cơ quan Bộ Tài chính

(Kèm theo Quyết định số 1073/QĐ-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



STT Đơn vị Tổng chỉ tiêu
Chuyên viên nghiệp 

vụ
Kế toán viên

Chuyên viên tin 

học

Chuyên viên văn 

thư

30 Thái Nguyên 14 3 11 0 0

31 Vĩnh Phúc 6 1 3 0 2

32 Cơ quan KBNN 35 15 5 13 2

33
Cơ quan Bộ Tài chính (Văn 

phòng Bộ, Vụ Chính sách thuế)
4 0 0 0 4

Tổng 617 262 312 24 19

II

1 Bình Định 22 6 15 1 0

2 Bình Thuận 26 10 15 0 1

3 Đà Nẵng 21 8 12 0 1

4 Khánh Hoà 22 9 13 0 0

5 Ninh Thuận 9 5 4 0 0

6 Phú Yên 15 7 6 2 0

7 Quảng Nam 29 20 9 0 0

8 Quảng Ngãi 20 5 15 0 0

9 Đăk Lăk 19 7 9 2 1

10 Đăk Nông 4 2 1 1 0

11 Gia Lai 20 12 8 0 0

12 Kon Tum 13 6 6 1 0

13 Lâm Đồng 13 7 6 0 0

14 Bà Rịa VT 11 4 7 0 0

15 Bình Dương 11 7 2 0 2

16 Bình Phước 5 3 2 0 0

17 Đồng Nai 19 9 8 2 0

18 Tây Ninh 27 7 19 0 1

19 TP HCM 99 37 62 0 0

20 An Giang 21 10 9 1 1

21 Bạc Liêu 4 1 3 0 0

22 Bến Tre 13 6 7 0 0

23 Cà Mau 13 6 6 0 1

24 Cần Thơ 11 4 5 0 2

25 Đồng Tháp 15 8 7 0 0

26 Hậu Giang 9 3 5 1 0

27 Kiên Giang 3 1 2 0 0

Các tỉnh, thành phố: Bình Định, Bình Thuận, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, 

Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Bà Rịa VT, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, TP Hồ 

Chí Minh, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, 

Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long



STT Đơn vị Tổng chỉ tiêu
Chuyên viên nghiệp 

vụ
Kế toán viên

Chuyên viên tin 

học

Chuyên viên văn 

thư

28 Long An 21 4 16 0 1

29 Sóc Trăng 17 10 5 2 0

30 Tiền Giang 18 11 6 1 0

31 Trà Vinh 16 5 10 1 0

32 Vĩnh Long 10 1 9 0 0

Tổng 576 241 309 15 11

TỔNG 1193 503 621 39 30


